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Phần I: Trắc nghiệm (5đ)

Ghi lại đáp án đúng nhất trong các câu sau vào các ô phần bài làm.
Câu 1: Trong nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa của các dân tộc thiểu số có vị trí

A. góp phần quan trọng trong sự hình thành nền văn hóa Việt Nam.

B. bổ sung làm hoàn chỉnh nền văn hóa Việt Nam.

C. làm cho nền văn hóa Việt Nam muôn màu, muôn vẻ.

D. trở thành bộ phận riêng của nền văn hóa Việt Nam.

Câu 2:  Nét Văn hóa riêng của mỗi dân tộc được thể hiện ở những mặt

A. ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán.

B. các nghề truyền thống của mỗi dân tộc,trang phục.

C. ngôn ngữ, trang phục, đia bàn cư trú.

D. kinh nghiệm lao động sản xuất, ngôn ngữ.

Câu 3:  Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn nước ta cao hơn thành thị do
A. mặt bằng dân trí và mức sống của người dân thấp.

B. nông thôn có nhiều ruộng đất nên cần nhiều lao động.

C. ở nông thôn khó áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

D. quan niệm "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" còn phổ biến.

Câu 4: Dân số đông và tăng nhanh gây ra hậu quả

A. tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xã hội bất ổn.

B. chất lượng cuộc sống của người dân giảm.

C. hiện tượng ô nhiễm môi trường gia tăng.

D. sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Câu 5: Loại hình giao thông vận tải đường biển nước ta phát triển khá nhanh vì
A. đường biển ngày càng hoàn thiện hơn.

B. nền ngoại thương Việt Nam phát triển khá nhanh.

C. ngành đóng tàu biển của Việt Nam đang phát triển.

D. nhiều cảng biển được xây dựng hiện đại.

Câu 6: Nhân tố quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta là

A. điều kiện tự nhiên.
B. điều kiện tự nhiên và kinh tế.

C. điều kiện tự nhiên - xã hội.
D. điều kiện kinh tế - xã hội.

Câu 7: Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì
A. thời tiết thay đổi thất thường.
B. có nhiều loại phân bón mới.

C. lai tạo được nhiều giống lúa mới.
D. nhiều đất phù sa màu mỡ.

Câu 8: Trong giai đoạn hiện nay, chính sách phát triển công nghiệp có vai trò quan trọng nhất là
A. khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước.

B. đổi mới cơ chế quản lí và chính sách kinh tế đối ngoại.

C. gắn liền với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần.

D. mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Câu 9: Việc tăng cường xây dựng thủy lợi ở nước ta nhằm mục đích

A. tăng cường nguồn nước tưới vào mùa khô.

B. phát triển nhiều giống cây trồng mới.

C. dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

D. tăng năng suất và sản lượng cây trồng.

Câu 10:  Để tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm cây công nghiệp trên thị truờng thế giới nhà nước ta cần chú trọng
A. đổi mới mẫu mã, tạo ra chất luợng sản phẩm cao.

B. nâng cao năng lực các cơ sở chế biến, tạo ra chất lượng sản phẩm cao.

C. tăng cường các giống cây trồng cho năng suất cao.

D. hoàn thiện công nghệ chế biến, đầu tư máy móc hiện đại.

Câu 11: : Hoạt động nội thương ở nước ta đã có những thay đổi căn bản nhờ
    A. cả nước đã tạo ra được thị trường thống nhất.
    B. hàng hoá dồi dào và đa dạng.
    C. hệ thống chợ hoạt động tấp nập. 

    D. thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới.
Câu 12: Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng
A. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. thúc đẩy sự tăng trường kinh tế.

C. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
D. đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Câu 13: Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là

A. mở rộng nền kinh tế đối ngoại.

B. tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.

C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D. nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.

Câu 14: Rừng phòng hộ có chức năng

A. phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

B. bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất.

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường.

D. bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai.

Câu 15: Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là
A. sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên.

B. tay nghề lao động ngày càng được nâng cao.

C. sự phát triển và phân bố của dân cư.

D. sức ép thị trường trong và ngoài nước.

Câu 16: Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới ngành dịch vụ có vai trò quan trọng nhất là
A. khách sạn, nhà hàng.
B. giao thông vận tải.

C. bưu chính viễn thông.
D. tài chính tín dụng.

Câu 17: Đối với nền kinh tế - xã hội ngoại thương có vai trò

A. giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ.

B. giải quyết đầu ra cho sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất đại trà.

C. giải quyết đầu vào cho sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất đại trà.

D. giải quyết đầu vào cho sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân, đổi mới công nghệ.

Câu 18: Để phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta cần phải có các điều kiện
A. trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.

B. lao động lành nghề, nhiều máy móc hiện đại, giao thông phát triển.

C. trình độ công nghệ cao, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

D. phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, sơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.

Câu 19: Hiện nay ngành dịch vụ Việt Nam phát triển khá nhanh vì
A. trình độ dân trí ngày càng cao.

B. thu nhập của người dân ngày càng tăng.

C. hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng.

D. nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa.

Câu 20: Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang

A. chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

B. phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. tận dụng triệt để tài nguyên đất.

D. phát triển nhiều cây trồng.
Phần II: Tự luận và vận dụng(5đ)
Câu 1: (2đ)


Chứng minh rằng ngành viễn thông phát triển nhanh và hiện đại?
Câu 2: (3đ)


  Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo các loại hình vận tải nước ta

giai đoạn 1999-2017 (đơn vị %)

	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển

	1999
	100
	2.6
	64.2
	26.8
	6.4

	2017
	100
	0.4
	77.7
	16.8
	5.1


 a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình giao thông vận tải năm 1999 và 2017.

b. Ngành vận tải nào chiếm tỉ trong khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất giai đoạn 1999- 2017. Vì sao?
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Phần I: Trắc nghiệm (5đ)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ
	1.A
	2.A
	3.A
	4.D
	5.B
	6.D
	7.C
	8.B
	9.D
	10.B

	11.D
	12.B
	13.C
	14.A
	15.D
	16.C
	17.B
	18.A
	19.D
	20.B


Phần II: Tự luận và vận dụng.(5đ) 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2đ)

Ngành viễn thông phát triển nhanh và hiện đại.

+ Mật độ điện thoại tăng rất nhanh, tốc độ tăng hơn mức tăng trưởng kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới. Năng lực viễn thông quốc tế và liên tỉnh được nâng lên vượt bậc, các dịch vụ viễn thông ngày càng đa dạng (dẫn chứng) và phát triển rộng khắp lãnh thổ.

+ Ngành viễn thông hơn 10 năm qua đi thẳng vào hiện đại: nước ta có 6 trạm thông tin vệ tinh, 3 tuyến cáp quang biển nối với hơn 30 nước trên thế giới, tuyến cáp quang Bắc-Nam nối tất cả các tỉnh thành.

         + Nước ta hòa mạng Internet vào cuối năm 1997, số lượng đăng kí thuê bao Internet không ngừng tăng, hàng loại các dịch vụ, trang web, báo điện tử,... được phát triển; Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh Vinasat 1,2
Câu 2: (3đ)
a/ Vẽ đúng biểu đồ, đầy đủ các chi tiết 

b/ Nhận xét:
Ngành vận tải chiếm tỉ trong khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là: đường bộ năm 1999 chiếm 64,2%, năm 2017 chiếm 77,7%. Vì
            + Linh động và dễ thích ứng với nhiều dạng địa hình ở khắp nơi, kể cả trong ngõ ngách, vùng sâu vùng xa.

          + Có vai trò lớn trong vận chuyển cự li ngắn và trung bình.
	0,75đ

0,75đ

0,5đ

2đ

1đ


                BGH duyệt đề:                   Tổ trưởng duyệt                   Người ra đề

Dương Phương Hảo            Nguyễn Thị Thanh Bình     Khúc Thị Thanh Hiền

TRƯỜNG 

